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	BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI

	Ngày tháng
	Nội  dung thay đổi
	Lần ban hành

	
	- Cập nhật Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Họ và tên
	Biên soạn
	Kiểm tra
	Phê duyệt

	
	Nguyễn Chính Thuận
	Thiều Việt Dũng
	Nguyễn Hồng Quang

	Chức vụ
	
	QMR/Phó Trưởng ban
	Trưởng Ban

	Bằng chứng phê duyệt tài liệu
	
	 
	


A. CĂN CỨ BAN HÀNH 
- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
     
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

- Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND
tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam;

 - Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 - Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh.
B. NỘI DUNG QUY TRÌNH

13. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại Khoản 7, Điều 33, Nghị định 31/2022/NĐ-CP (25 ngày).
a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5 ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành và tổng hợp báo cáo thẩm định
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	20 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt báo cáo
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	1,5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	02 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	25 ngày



b. Diễn giải quy trình nội bộ


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 

 - Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.


Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 20,5 ngày

       - Điều phối hồ sơ:  0,5 ngày

        Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý. 
       - Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 20 ngày


Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:

++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.

++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chuyển lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình


Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 1,5  ngày

         Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Quyết định chủ trưởng đầu tư, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.


Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban: 02 ngày 


Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét Báo cáo thẩm định, ký Quyết định chủ trương đầu tư và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.
Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày
Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c. Thành phần hồ sơ: 
- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:
+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm:

+ Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ
14. Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP  (25 ngày)

a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành và tổng hợp báo cáo thẩm định
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	20 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt báo cáo
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	1,5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	02 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	25 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 
- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 20,5 ngày

- Điều phối hồ sơ:  0,5 ngày

Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý. 
- Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 20 ngày

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
 + Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.
++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chuyển lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 1,5  ngày
 Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Quyết định chủ trưởng đầu tư, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban phê duyệt: 02 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét Báo cáo thẩm định, ký Quyết định chủ trương đầu tư và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày
Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (15 ngày)

a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5 ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành và tổng hợp báo cáo thẩm định
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	10 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt báo cáo
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	02 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	1,5 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	15 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 

- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 10,5 ngày
  - Điều phối hồ sơ:  0,5 ngày
 Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý. 
 - Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 10 ngày

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.
 ++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trình lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 02 ngày
 Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Quyết định chủ trưởng đầu tư, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban phê duyệt: 1,5 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét Báo cáo thẩm định, ký Quyết định chủ trương đầu tư và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày

Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(*) Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ như trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

c. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

16. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý (25 ngày)
a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5 ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành và tổng hợp báo cáo thẩm định
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	20 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt báo cáo
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	1,5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	02 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	25 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 
 - Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 20,5 ngày
 - Điều phối hồ sơ:  0,5 ngày
 Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý. 
- Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 20 ngày

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.
++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chuyển lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 1,5  ngày
 Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban: 02 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày
Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).
d. Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.
17. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,25 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,25 ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành và tổng hợp báo cáo thẩm định
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	2 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt báo cáo
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	1 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	1 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	5 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,25 ngày 
- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 2,25 ngày
 - Điều phối hồ sơ:  0,25 ngày
 Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý. 
- Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 02 ngày

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
 + Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.   
 ++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chuyển lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 01  ngày

Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban: 01 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày

Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
18. Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý – 5 ngày
a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,25 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,25 ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành và tổng hợp báo cáo thẩm định (nếu có)
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	2 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt Quyết định ngừng hoạt động
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	1 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	1 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	5 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,25 ngày 
- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 2,25 ngày
 - Điều phối hồ sơ:  0,25 ngày

 Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý. 
 - Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 02 ngày

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
 + Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu có);
 ++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Báo cáo thẩm định, dự thảo Quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư chuyển lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 01  ngày
 Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban: 01 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét, ký Quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày

Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư; 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
19. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – 03 ngày 

a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,25 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,25 ngày

	
	Xử lý hồ sơ
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	 01 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	0,5 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	3 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,25 ngày 
 - Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 1,25 ngày
 - Điều phối hồ sơ:  0,25 ngày
Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý.
- Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 01 ngày (nếu có).

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
 + Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu có);
++ Tổng hợp ý kiến tham gia (nếu có), dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  chuyển lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 0,5  ngày
 Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban: 0,5 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày

Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm PVHCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
20. Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài – 15 ngày
a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5 ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành và tổng hợp báo cáo thẩm định
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	10 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt báo cáo
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	02 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	1,5 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	15 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 
- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 10,5 ngày
 - Điều phối hồ sơ:  0,5 ngày
Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý.
- Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 10 ngày

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
 + Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
 ++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.
 ++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trình lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 02 ngày
 Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh), ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban phê duyệt: 1,5 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét Phiếu trình, ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày

Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);
- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
- Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
21. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - 15 ngày
a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5 ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành (nếu có)
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	10 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt 
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	02 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	1,5 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	15 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 
- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 10,5 ngày
 - Điều phối hồ sơ:  0,5 ngày
Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý.
- Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 10 ngày

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
 + Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.
++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành trình lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 1,5 ngày
 Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban phê duyệt: 02 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét Phiếu trình, ký Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày

Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;
- Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;
- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;
- Bản sao hợp đồng BCC.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
22. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC – 15 ngày

a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0,5 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5 ngày

	
	Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành (nếu có)
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	10 ngày

	Bước 3
	Kiểm tra, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt 
	Lãnh đạo phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	1,5 ngày

	Bước 4
	Phê duyệt 
	Lãnh đạo Ban Quản lý
	2 ngày

	Bước 5
	Trả kết quả
	Bộ phận trả kết quả

của TT PVHCC
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	15 ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  0,5 ngày 
- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.

Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 10,5 ngày
 - Điều phối hồ sơ:  0,5 ngày
 Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý. 
- Xử lý hồ sơ, lấy ý kiến các đơn vị liên quan và tổng hợp báo cáo thẩm định: 10 ngày

Công chức phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT xem xét, xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức của các phòng phụ trách hồ sơ lập văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc văn bản trả hồ sơ (nêu rõ lý do) tham mưu lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Ban ký văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi cho Trung tâm PVHCC và Quy trình chấm dứt từ bước 2.
+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo thông tin, dữ liệu về chuyên môn, nghiệp vụ thì công chức phụ trách tiến hành thẩm định hồ sơ:
++ Tham mưu văn bản lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.
++ Tổng hợp ý kiến tham gia, dự thảo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành trình lãnh đạo phòng.

++ Lập phiếu trình

Bước 3: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng: 1,5 ngày
 Công chức thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức văn bản. Nếu đảm bảo thì lãnh đạo phòng ký vào phiếu trình và ký nháy vào Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành, ngược lại không đảm bảo thì chuyển về bước 2.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Ban phê duyệt: 02 ngày 

Lãnh đạo Ban có trách nhiệm xem xét Phiếu trình, ký Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành và ngược lại chuyển về bước 3

Ký phiếu trình.

Bước 5: Chuyển trả kết quả: 0,5 ngày

Nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhận kết quả từ Ban Quản lý và gửi cho bộ phận trả kết quả của Trung tâm HCC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c) Thành phần hồ sơ:

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
- Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Bản sao hợp đồng BCC.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
23. Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
a. Quy trình nội bộ

	Các bước
	Trình tự thực hiện
	Bộ phận giải quyết hồ sơ
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	1/4 ngày

	Bước 2


	Chủ trì điều phối
	Trưởng các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	1/4 ngày

	
	Tiếp nhận, báo cáo lãnh đạo, lưu hồ sơ
	Công chức các phòng: Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT
	0,5 ngày

	Tổng cộng
	Trong  ngày


b. Diễn giải quy trình nội bộ

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:  1/4 ngày 

- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích), qua internet tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
- Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả là cơ sở để kết thúc quy trình TTHC tại Trung tâm.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hồ sơ đến phòng  Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT giải quyết.
Bước 2: Điều phối, xử lý hồ sơ: 0,75 ngày

 - Điều phối hồ sơ:  1/4 ngày

 Căn cứ hồ sơ được chuyển đến, Trưởng phòng Công nghiệp/TM&DV/QH,ĐT&HT điều phối, phân công công chức phụ trách tiến hành xử lý. 
- Công chức thu lý tiếp nhận hồ sơ, báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo Ban và lưu hồ sơ dự án.
+ Lập phiếu trình báo cáo lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

- Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
d) Lưu hồ sơ:

- Theo thành phần hồ sơ.

- Phiếu trình.
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